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Số phiếu đạt và phần trăm%

Họ và tên, 
năm sinh, 

chức vụ , nơi 
công tác

Trình 
độ đào 

tạo

Giới 
tính

Dân 
tộc

Năm 
vào 

ngành

Số năm 
công tác 

trong ngành 
và số năm 
trực tiếp 
nuôi dạy, 
giảng dạy

Số sáng kiến, 
nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ, giáo 
trình, sách chuyên 
khảo, tài liệu bồi 
dưỡng, báo cáo 

chuyên đề, bài báo 
khoa học, bồi 

dưỡng học sinh, 
đào tạo sau đại học

Chiế
n sĩ
thi 

đua

Huân 
chương 

hoặc 
Bằng 
khen

Quần 
chúng

Hội 
đồng cấp 

cơ sở

Hội 
đồng cấp 
Bộ, Ban, 
Ngành, 

Tỉnh

Hội 
đồng cấp 

Nhà 
nước

Ông: Phạm 
Đào Lược
Sinh năm 

1977.
Chức vụ: 

Giáo viên.
Trường 

Trung học cơ 
sở Tân Tiến, 
xã Đồng Phú, 
tỉnh Đồng Nai

Đại 
học Nam Kinh 2000

Công tác 
trong ngành: 

25 năm 2 
tháng;

Trực tiếp 
nuôi dạy, 
giảng dạy: 
22 năm 8 

tháng.

- Có 1 sáng kiến 
cấp tỉnh.

- Có 5 sáng kiến 
kinh nghiệm cấp 

huyện.
- 01 lần tham gia 

Hội đồng khoa học 
cấp tỉnh.

- 02 lần biên soạn 
tài liệu báo cáo cấp 

tỉnh.
- 02 Lần tham gia 
biên soạn tài liệu 

giáo dục địa 
phương.

- 01 lần tham gia đề 
án cấp tỉnh.

01 
CSTĐ 

cấp 
tỉnh
08 

CSTĐ 
CS

07 
bằng 
khen 
của 

UBND 
tỉnh
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1. Tiêu chuẩn 1 : 
1.1. Thời gian công tác là: 
- Từ tháng 9/2000 đến tháng 11/2025: 25 năm 02 tháng
1.2. Tổng thời gian trực tiếp giảng dạy là: 22 năm 08 tháng   
2. Tiêu chuẩn 2: 

- Từ 2004 – nay là thành viên hội đồng bộ môn cấp THCS cấp huyện, tỉnh môn Lịch sử và địa lí.
- Từ 2010 – nay là đội ngũ cán bộ chuyên môn cốt cán của huyện, tỉnh, tham gia các chuyên đề tập huấn cấp Bộ.
- Tham gia hội đồng ra đề thi, chấm thi Học sinh giỏi huyện và tỉnh; Chấm thi Giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm 

giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, chấm sáng kiến cấp huyện…
3. Tiêu chuẩn 3
- Có 01 lần tham gia hội đồng khoa học cấp tỉnh đề tài “nghiên cứu, tổng hợp và biên soạn địa lý tỉnh Bình Phước”.
- Có 1 sáng kiến cấp tỉnh.
- Có 2 lần tham dự hội thảo cấp tỉnh, bộ về điều chỉnh chương trình GDPT 2018 theo TT17/BGD-ĐT và rà soát cập nhật tài 
liệu giáo dục địa phương tỉnh Đồng Nai.
- Có 02 lần tham gia biên soạn tài liệu báo cáo chuyên đề cấp tỉnh do Sở GD-ĐT tổ chức.
- Có 02 lần tham gia là tác giả biên soạn tài liệu giáo dục địa phương 
- 03 lần tham gia hộ đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 7,8,9 cấp tỉnh.
4. Tiêu chuẩn 4

- Có 01 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cấp tỉnh.
- Có 08 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
- Có  03 lần đạt danh nhiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện
- Có 03 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
- Có 01 lần đạt giải ba cấp quốc gia - dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn.
- Có 04 lần đạt giải cao cuộc thi cấp tỉnh về thiết kế bài giảng điện tử elerning.
- Có 07 bằng khen của UBND tỉnh.
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                                                                                           Đồng Phú, ngày       tháng 12 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH UBND XÃ
   Hồ Hùng Phi

TM.  BAN THƯ KÝ

Hoàng Đại Nam
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